
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin lánh nạn 5 cấp độ được đưa ra khi có mưa lớn 

Cảnh báo cấp độ 1 và 2 sẽ được Cơ quan Khí tượng công bố, tại thành phố cảnh báo cấp độ 3~5 sẽ được thông báo cùng với thông 

tin sơ tán. Hãy cùng thực hiện hành động lánh nạn thích hợp với cấp độ cảnh báo! 

Hãy tra cứu 

thông tin thời tiết 

hiện tại. 

Cảnh báo cấp độ 1 

警戒
けいかい

レベル
れ べ る

1
いち

 Hãy xác định đường 

đi và địa điểm lánh 

nạn. 

Sơ tán cho người cao tuổi 
 

（高齢者
こうれいしゃ

等
と う

避難
ひ な ん

） 
 

Người cao tuổi và người 

khuyết tật hãy đi lánh nạn 

ngay. Những người khác hãy 

chuẩn bị lánh nạn.   

Khẩn cấp bảo đảm an toàn 
 

（緊急
きんきゅう

安全
あんぜん

確保
か く ほ

） 
 

Thiên tai đang xảy ra, Hãy 
thực hiện các hành động bảo 

vệ tính mạng. 
Chỉ thị lánh nạn  

 

（避難
ひ な ん

指示
し じ

） 
 

Có thiên tai nên rất nguy 

hiểm, hãy đi lánh nạn ngay 

lập tức. 

Cảnh báo cấp độ 2 

警戒
けいかい

レベル
れ べ る

2
に

 

 

Cảnh báo cấp độ 3 

警戒
けいかい

レベル
れ べ る

3
さん

 

 

Cảnh báo cấp độ 4 
 [Tất cả sơ tán] 

警戒
けいかい

レベル
れ べ る

4
よん

 

【全員
ぜんいん

避難
ひ な ん

】 

 

Cảnh báo cấp độ 5 

警戒
けいかい

レベル
れ べ る

5
ご

 

 

         Tính khẩn cấp tăng dần từ Cấp độ 1 đến 5 

 


